
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /CCKL-TCHC 

V/v cung cấp thông tin về tình hình 

đầu tư mua sắm, ứng dụng phần 

mềm CNTT, các hoạt động thuê 

dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-2022  

Bình Định, ngày     tháng  7  năm 2023 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

  

Thực hiện Công văn số 2282/SNN-KHTH ngày 17/7/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đề nghị cung cấp thông tin 

về tình hình đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch 

vụ CNTT giai đoạn 2020-2022.  

Căn cứ nội dung hướng dẫn cung cấp thông tin về tình hình đầu tư mua sắm, 

ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-

2022 của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 464/KTNN-CNVII ngày 

03/7/2023. 

Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin về tình hình đầu tư mua sắm, ứng 

dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-2022 

theo 03 phụ lục đính kèm.   

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

biết, chỉ đạo ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 01/TH-CNTT 

NGÂN SÁCH DÀNH CHO ĐẦU TƢ, MUA SẮM, THUÊ DỊCH VỤ CNTT GIAI ĐOẠN 2020-2022  

THEO NGUỒN VỐN TẠI ĐƠN VỊ: CHI CỤC KIỂM LÂM  

ĐVT: Triệu đồng 

TT Đơn vị đầu tƣ, mua sắm 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Ghi chú Kế 

hoạch 

Giá trị giải ngân 

Kế 

hoạch 

Giá trị giải ngân 

Kế 

hoạch 

Giá trị giải ngân 

Tổng 

số 

Trong đó 
Tổng 

số 

Trong đó 
Tổng 

số 

Trong đó 

Phần 

mềm 

Phần 

cứng 

CP 

khác 

Phần 

mềm 

Phần 

cứng 

CP 

khác 

Phần 

mềm 

Phần 

cứng 

CP 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 NSTW                 

2 NSĐP                 

 Chi cục Kiểm lâm      142 142 142         

 - Cơ quan Chi cục      21 21 21        02 Phần mềm QTTC, 01 cấp 3 

và 01 cấp 2 (lekimaapp) 

 - Hạt KL huyện An Lão      11 11 11        01 Phần mềm QTTC, ĐV cấp 3 

 - Hạt KL thị xã An Nhơn      11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Hoài Ân      11 11 11        nt 

 - Hạt KL thị xã Hoài Nhơn      11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Phù Cát      11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Phù Mỹ      11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Tây Sơn      11 11 11        nt 

 - Hạt KL liên huyện Tuy Phước 

– TP. Quy Nhơn 
     11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Vân Canh      11 11 11        nt 

 - Hạt KL huyện Vĩnh Thạnh      11 11 11        nt 

 - Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR 
     11 11 11        nt 

3 Ngoài NSNN                 

 Tổng cộng      142 142 142        13 Phần mềm QTTC, 12 cấp 3 

và 01 cấp 2  



    Phụ lục số 02/TH-CNTT 

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐẦU TƢ, MUA SẮM, THUÊ DỊCH VỤ CNTT  

GIAI ĐOẠN 2020-2022 TẠI ĐƠN VỊ: CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ Số lƣợng Tổng mức 

đầu tƣ 

1 2 3 4 

1 Dự án/gói thầu đầu tƣ mua sắm CNTT   

1.1.1 Dự án đầu tư mới   

1.1.1 Dự án đầu tư nâng cấp (nếu có)   

1.2 Gói thầu mua sắm CNTT   

1.2.1 Gói thầu mua sắm CNTT mới 13 142 

1.2.2 Gói thầu mua sắm CNTT phục vụ nâng cấp (nếu có)   

2 Thuê dịch vụ CNTT   

 Tổng cộng 13 142 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 03/TH-CNTT 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG, HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM CNTT  

TẠI ĐƠN VỊ: CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Hiện trạng ứng dụng phần mềm CNTT 

Ghi chú 
Tổng số 

phần mềm 

đang quản 

lý, sử dụng 

Trong đó 
Phần mềm 

sử dụng 

bình 

thƣờng (*) 

Phần 

mềm sử 

dụng hạn 

chế (**) 

Phần 

mềm 

chƣa đƣa 

vào sử  

1 2 3 4 5 

26 26   - 13 Phần mềm QTTC, 12 cấp 3 và 01 cấp 2  

- 13 Phần mềm KT HCSN, 12 đơn vị dự toán cấp 

3 và 01 đơn vị cấp 2 tổng hợp (Misa) 

26 26    
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